
Phụ lục số 01

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG ĐIỀU CHỈNH

NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày  23 tháng 11 năm 2023 của HĐND xã Đại Hợp)
                                              ĐVT: triệu đồng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.0 18 19 20 21

A DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

I Vốn ngân sách Nhà nước 36,503.6 36,503.6 33,800.0 2,679.7 5,640.0 5,340.0 271.0 - 5,340.0 571.0

1 Vốn ngân sách xã 36,503.6 36,503.6 33,800.0 2,679.7 5,640.0 5,340.0 271.0 - 5,340.0 571.0

1 Vườn cổ tích trường Mầm non xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 071 1,000.0 1,000.0 1,000.0 300.0 300.0 -300.0 0.0

2 Nhà đa năng trường Tiểu học xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 072 6,000.0 6,000.0 6,000.0 2,540.0 2,540.0 -2,540.0 0.0

3 Nhà đa năng trường THCS xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 073 5,000.0 5,000.0 5,000.0 200.0 200.0 -200.0 0.0

4 Nhà lớp học và phòng bộ môn 6 phòng
3 tầng trường THCS

xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 073 6,500.0 6,500.0 6,500.0 300.0 300.0 -300.0 0.0

5 Đường trục xã từ cầu Lẻ đến trạm bơm
Độ Trung (700m)

xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 292 7,000.0 7,000.0 7,000.0 1,000.0 1,000.0 -1,000.0 0.0

6 Đường trục xã trạm bơm Độ Trung đến
đường 391B (800m)

xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 292 7,000.0 7,000.0 7,000.0 1,000.0 1,000.0 -1,000.0 0.0

7 Cải tạo mái 3 tầng 12 phòng trường
THCS

xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 073 9/2020 -

10/2020
Số 156
ngày 28/8/20 437.1 437.1 300.0 300.0 - 57.7 57.7

8
Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường
Mầm non (giai đoạn 2)

xã Đại
Hợp

KBNN
Tứ Kỳ 7183911 071 9/2018 -

12/2019
Số 25
ngày 22/02/18 3,566.5 3,566.5 1,000.0 2,379.7 300.0 213.3 513.3

0.0

2 Vốn NSTW BS có mục tiêu cho địa phương

Dự án:….

II
Vốn  từ  nguồn  thu  hợp  pháp  của  cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập dành để đầu tư

Nguồn…
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